	TRƯỜNG MN ĐẠI BÌNH
	


DANH SÁCH TRẺ ĐƯỢC HỖ TRỢ SỮA
Theo Nghị quyết 86/2025/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ninh
	STT
	Họ và tên trẻ
	Ngày sinh
	Lớp
	Địa chỉ 
	Họ tên bố (mẹ)
	Số điện thoại
	Ghi chú (dị ứng, không uống…)

	1
	Mai Huy Chiến
	03/03/2021
	3-4TTT
	Tân Phú  - Đầm Hà
	Mai Văn Mạnh
	0985673111
	

	2
	Nguyễn Hoài An
	04/05/2021
	3-4TTT
	Bình Minh - Đầm Hà
	Nguyễn Văn Đức
	0333555289
	

	3
	Lê Đỗ Gia Bảo
	10/12/2021
	3-4TTT
	Bình Minh - Đầm Hà
	Lê Anh Khánh
	0968506247
	

	4
	Phan Thị Trâm Anh
	130/6/2021
	3-4TTT
	Hà Lai - Đầm Hà
	Phan Minh Giàu
	0339762327
	

	5
	Hà Duy Khánh
	13/04/2021
	3-4TTT
	Tân Hợp - Đầm Hà
	Hà Văn Tuấn
	0369261964
	

	6
	Hoàng Anh Dũng
	04/04/2021
	3-4TTT
	Thôn Đông- Đầm Hà
	Hoàng Chiến Thắng
	0829511094
	

	7
	Hà Thảo Vy
	06/04/2021
	3-4TTT
	Hà Lai - Đầm Hà
	Hà Văn Vũ
	0367458986
	

	8
	Tô Việt Hoàng
	27/08/2022
	3-4TTT
	Tân Mai - Đầm Hà
	Tô Văn Thắng
	0962179521
	

	9
	Phan Thu Hiền
	07/10/2021
	3-4TTT
	Hà Lai - Đầm Hà
	Phan Văn Lưu
	0359059853
	

	10
	Hà Hạ Vy
	10/06/2021
	3-4TTT
	Tân Hợp - Đầm Hà
	Hà Văn Hưng
	0384480610
	

	11
	Trần Thế Vinh
	11/04/2021
	3-4TTT
	Lập Tân - Đầm Hà
	Trần Văn Hiện
	0365119835
	

	12
	Tô Quỳnh Hương
	12/02/2021
	3-4TTT
	Trại Dinh - Đầm Hà
	Tô Văn Hoài Linh
	0336903304
	

	13
	Lê Quỳnh Trâm
	31/12/2021
	3-4TTT
	Hà Lai - Đầm Hà
	Lê Văn Được
	0982534273
	

	14
	Đào Ngọc Diệp
	19/11/2021
	3-4TTT
	Tân Hợp - Đầm Hà
	Đào Văn Dũng
	0363441718
	

	15
	Phan Thị Như Ngọc
	10/09/2022
	3-4TTT
	Hà Lai- Đầm Hà
	Phan Minh Đại
	0986506994
	

	16
	Chu Gia Khang
	23/09/2022
	3-4TTT
	Tân Hợp - Đầm Hà
	Chu Hồng Minh
	0971284216
	

	17
	Trần Quang Phát
	29/04/2022
	3-4TTT
	Lập Tân - Đầm Hà
	Trần Văn Hiện
	0365119835
	

	18
	Hà Thị Gia Hân
	01/10/2022
	3-4TTT
	Tân Hợp - Đầm Hà
	Hà Văn Thành
	0384506944
	

	19
	Vũ Ngọc Cường
	16/05/2022
	3-4TTT
	Bình Minh - Đầm Hà
	Vũ Văn Hùng
	0388271558
	

	20
	Phạm Duy Mạnh
	17/06/2022
	3-4TTT
	Bình Minh - Đầm Hà
	Phạm Văn Phúc
	0978906523
	

	21
	Hoàng Hải Yến
	15/09/2022
	3-4TTT
	Tân phú - Đầm Hà
	Hoàng Văn Quyền
	0336711555
	

	22
	Doãn Phương Trinh
	11/04/2022
	3-4TTT
	Lập Tân - Đầm Hà
	Doãn Văn Thành
	0788208960
	

	23
	Đinh Phương Thảo
	16/08/2022
	3-4TTT
	Lập Tân - Đầm Hà
	Đinh Quốc Thắng
	0326276223
	

	24
	Hoàng Đình Quyết
	22/09/2022
	3-4TTT
	Trại Dinh - Đầm Hà
	Hoàng Văn Hùng
	0354695617
	

	25
	Ngô Tuấn Thành
	29/12/2022
	3-4TTT
	Đông Hà - Đầm Hà
	Ngô Anh Đức
	0972706228
	

	26
	Ngô Bảo Quốc
	21/11/2022
	3-4TTT
	Hà Lai - Đầm Hà
	Ngô Văn Điệp
	0378595618
	

	27
	Hà Xuân Trường
	02/12/2022
	3-4TTT
	Tân Hợp - Đầm Hà
	Hà Xuân Thiêm
	0976859452
	

	28
	Mai Hoàng Ngọc Nhi
	07/10/2022
	3-4TTT
	Tân Hợp – Đầm Hà
	Mai Xuân Hùng
	0985332695
	

	29
	Nguyễn Thị Linh Chi
	15/09/2022
	3-4TTT
	Đầm Buôn - Đầm Hà
	Nguyễn Việt Chinh
	0378374899
	

	30
	Nguyễn Bảo Khang
	28/12/ 2022
	3-4TTT
	Tân Hợp- Đầm hà
	Nguyễn Văn Thân
	0367141102
	

	31
	Nông Thùy Vân
	25/09/2022
	3-4TTT
	Tân Mai  - Đầm Hà
	Nông Hồng Hà
	0846588111
	

	32
	Đinh Gia Lộc
	03/08/2022
	3-4TTT
	 Tân Mai  - Đầm Hà
	Đinh Văn Thọ
	0372286491
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	Phan Thị Dung                                          Tô Thị Thuở
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